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1 Nguyễn Thị Thu Cúc 05/11/1986 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

2 Lê Xuân Chinh 08/10/1970 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

3 Lê Kiên Chung 15/06/1985 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

4 Nguyễn Quang Chung 18/11/1975 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

5 Ngô Hoàng Diệu 04/09/1993 Nữ Nùng
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

6 Trần Thị Duyên 15/08/1989 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

7 Trịnh Hải Đăng 21/08/1989 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

8 Nguyễn Thị Thanh Hà 04/08/1987 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

9 Hoàng Thị Minh Hải 04/06/1985 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

10 Vũ Văn Hiển 17/03/1970 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

11 Đỗ Minh Hiếu 23/01/1998 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

12 Lê Thúy Hòa 18/10/1977 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

13 Nguyễn Thị Minh Huệ 22/04/1980 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

14 Lê Thị Huyền 13/09/1977 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

15 Lưu Văn Hưng 25/08/1979 Nam Sán Dìu
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

16 Nguyễn Thị Hưng 26/06/1985 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

17 Nguyễn Thị Hương 08/03/1982 Nữ Tày
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

18 Phạm Thị Hương Ly 25/11/1994 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

19 Trần Đình Mạnh 21/11/1976 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

20 Vũ Văn Minh 15/09/1968 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

21 Phạm Thị Nga 15/12/1985 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024
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22 Nguyễn Tiên Phong 21/02/1981 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

23 Đỗ Xuân Phương 14/12/1987 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

24 Hoàng Thị Phương 26/05/1993 Nữ Nùng
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

25 Đinh Thị Phượng 08/02/1990 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

26 Trịnh Thị Quyên 26/09/1993 Nữ Nùng
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

27 Vũ Đình San 26/06/1966 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

28 Đào Sỹ Tam 20/06/1975 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

29 Phạm Thị Tân 04/10/1984 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

30 Bùi Thọ Tiến 04/02/1980 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

31 Trần Minh Tới 28/12/1980 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

32 Trương Anh Tuấn 14/07/1980 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

33 Trần Văn Tường 10/11/1978 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

34 Nguyễn Thị Thắm 28/08/1987 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024

35 Nguyễn Thị Vân 04/11/1980 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Nông lâm Đông Bắc

Từ ngày 01/4/2024 đến 

ngày 22/5/2024
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